
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc

1 DE09006 Hình họa 2 Nguyễn Ngọc My Hà D20_TK1TD, D20_TK2TT 01 15 Studio C904.1 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

2 DE09006 Hình họa 2 Võ Thanh Hoàng D20_TK3DH (No1) 02 20 Studio C904.3 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

3 DE09006 Hình họa 2 Võ Thanh Hoàng D20_TK3DH (No2) 03 20 Studio C904.2 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

4 DE09006 Hình họa 2 Nguyễn Ngọc My Hà D20_TK3DH (No3) 04 23 Studio C904.2 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

5 DE09006 Hình họa 2 Trần Thị Hà Linh D20_TK4NT 05 23 Studio C904.1 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

6 DE09007 Vẽ kỹ thuật Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D20_TK2TT 01 7 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

7 DE09007 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D20_TK3DH (No1) 02 32 Studio C407 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

8 DE09007 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D20_TK3DH (No2) 03 31 Studio C407 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

9 DE09007 Vẽ kỹ thuật Phạm Thị Kiều Trang D20_TK1TD, D20_TK4NT 04 32 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

10 DE09013 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh D19_TK3DH 01 26 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

11 DE09013 Nghệ thuật ảnh Huỳnh Minh Khánh
D19_TK1TD, D19_TK2TT, 
D19_TK4NT

02 22 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

12 DE09014
Hình họa chuyên ngành 2_TK 
Sản phẩm

Trần Thị Hà Linh D19_TK1TD 01 6 Studio C904.1 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

13 DE09015
Hình họa chuyên ngành 2_TK 
Thời trang

Trần Thị Hà Linh D19_TK2TT 01 5 Studio C904.1 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

14 DE09016
Hình họa chuyên ngành 2_TK 
Đồ họa

La Như Lân D19_TK3DH 01 21 Studio C904.2 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

15 DE09017
Hình họa chuyên ngành 2_TK 
Nội thất

Nguyễn Ngọc My Hà D19_TK4NT 01 7 Studio C904.2 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

16 DE09021 Lịch sử Design Phạm Hữu Công
D18_TK2TT, D18_TK3DH, 
D18_TK4NT

01 71 Studio C408 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

17 DE09025
Phương pháp xây dựng 
porporlio

Huỳnh Hoa Hồng Tú + Phạm 
Nguyễn Hoàng Thiên Toàn

D18_TK2TT 01 6 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

18 DE09029 Kỹ thuật in ấn Trương Trọng Kính D18_TK3DH (No1) 01 25 Studio C208 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

19 DE09029 Kỹ thuật in ấn Trương Trọng Kính D18_TK3DH (No2) 02 25 Studio C206 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

20 DE09030 Nghệ thuật bố cục trình bày Mai Chi Mai D18_TK4NT 01 15 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

21 DE19001 Kỹ thuật mô hình sản phẩm Trần Xuân Hưng D20_TK1TD 01 8 Studio D102.1 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp
Thực hiện 
sản phẩm

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

22 DE19002
Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo 
dáng 1

Văn Thị Thu Hiền D20_TK1TD 01 8 DA C210 PM Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

23 DE19003
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế sản phẩm

Văn Thị Thu Hiền D20_TK1TD 01 8 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

24 DE19010
Vật liệu trong Thiết kế sản 
phẩm

Trần Xuân Hưng D19_TK1TD 01 6 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

25 DE19013 Thiết kế công cụ cầm tay Lâm Vĩnh Long D19_TK1TD 01 7 Studio C212 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

26 DE19020 Thiết kế đèn trang trí Văn Thị Thu Hiền D19_TK1TD 01 6 Studio C212 Chưa_HT 4 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hiện 
sản phẩm

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 09_DE

27 DE23018
Đồ án Thiết kế trang phục lễ 
hội

Châu Thị Mỹ Khánh + Dương 
Thị Mỹ Linh

D18_TK2TT 01 5 DA C214 Chưa_HT 4 4 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Trực tiếp

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

28 DE23019
Đồ án Thiết kế trang phục thể 
thao

Phạm Nguyễn Hoàng Thiên 
Toàn + Dương Thị Mỹ Linh

D18_TK2TT 01 6 DA C214 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

29 DE29001
Kỹ thuật thể hiện đồ án thời 
trang 1

Trần Thị Thúy Hằng D20_TK2TT 01 7 DA C214 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ Dạy bù đủ khối lượng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 - GIAI ĐOẠN 12/07/2021 - 05/09/2021
DÀNH CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ, ĐỒ ÁN, LÝ THUYẾT PHÒNG MÁY, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP DO CÁC KHOA/BAN/GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CA THI

Đơn vị: KHOA DESIGN

Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

(Kèm theo Thông báo số 140-21/TB-DSG-ĐT ngày 19/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm

Phương 
thức

Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Phòng 
học

Loại 
phòng
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30 DE29002
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế thời trang

Châu Thị Mỹ Khánh D20_TK2TT 01 7 Studio C207.1 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hiện 
sản phẩm

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 09_DE

31 DE29003 Kỹ thuật cắt may 1 Dương Thị Mỹ Linh D20_TK2TT 01 8 Studio C214 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

32 DE29009
Chất liệu và xử lý chất liệu TK 
Thời trang

Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D19_TK2TT 01 5 Studio C214 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

33 DE29010 Kỹ thuật mô hình thời trang 2 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D19_TK2TT 01 6 Studio C214 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

34 DE29012
Đồ án Thiết kế trang phục trẻ 
em

Trần Thị Thúy Hằng + Dương 
Thị Mỹ Linh

D19_TK2TT 01 5 DA C214 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

35 DE29013
Đồ án TK trang phục cho 
dáng người đặc biệt

Châu Thị Mỹ Khánh + Dương 
Thị Mỹ Linh

D19_TK2TT 01 6 DA C214 Chưa_HT 4 4 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Trực tiếp

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

36 DE29151 Thực tập tốt nghiệp Trần Thị Thúy Hằng D17_TK2TT 01 6 TTTN Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

37 DE33019 Đồ án Bao bì Nguyễn Hằng Nguyệt D18_TK3DH (No1) 01 16 DA C208 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

38 DE33019 Đồ án Bao bì Nguyễn Hằng Nguyệt D18_TK3DH (No2) 02 22 DA C208 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

39 DE33019 Đồ án Bao bì Nguyễn Phan Thượng Duy D18_TK3DH (No3) 03 17 DA C206 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

40 DE33020 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly D18_TK3DH (No1) 01 19 DA C208 Chưa_HT 4 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 09_DE

41 DE33020 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly D18_TK3DH (No2) 02 33 DA C208 Chưa_HT 4 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 09_DE

42 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D20_TK3DH (No1) 01 20 Studio C507 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

43 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D20_TK3DH (No2) 02 21 Studio C407 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

44 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D20_TK3DH (No3) 03 21 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

45 DE39002
Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ 
họa 1

Trương Trọng Kính D20_TK3DH (No1) 01 23 DA C209 PM Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

46 DE39002
Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ 
họa 1

Trần Thanh Mau D20_TK3DH (No2) 02 23 DA C210 PM Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

47 DE39002
Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ 
họa 1

Trần Thanh Mau D20_TK3DH (No3) 03 20 DA C210 PM Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

48 DE39003
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế đồ họa

Đinh Thị Thanh Trúc D20_TK3DH (No1) 01 23 Studio C409 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

49 DE39003
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế đồ họa

Nguyễn Thị Kim Vân D20_TK3DH (No2) 02 23 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

50 DE39003
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế đồ họa

Nguyễn Thị Kim Vân D20_TK3DH (No3) 03 21 Studio C409 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

51 DE39009 Minh họa nhân vật Nguyễn Phan Thượng Duy D19_TK3DH (No1) 01 12 Studio C206 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

52 DE39009 Minh họa nhân vật Nguyễn Hằng Nguyệt D19_TK3DH (No2) 02 13 Studio C206 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

53 DE39010 Quảng cáo đại cương Nguyễn Thị Phương Dung D19_TK3DH 01 21 Studio C405 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

54 DE39012 Đồ án Chữ và tín hiệu Nguyễn Hằng Nguyệt D19_TK3DH (No1) 01 13 DA C208 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

55 DE39012 Đồ án Chữ và tín hiệu Nguyễn Hằng Nguyệt D19_TK3DH (No2) 02 11 DA C208 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

56 DE39013 Đồ án Đồ họa hệ thống Trần Thanh Mau D19_TK3DH (No1) 01 15 DA C206 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Trực tiếp

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

57 DE39013 Đồ án Đồ họa hệ thống Trần Thanh Mau D19_TK3DH (No2) 02 16 DA C208 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Trực tiếp

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

58 DE39151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Ly D17_TK3DH 01 28 TTTN Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE
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59 DE39151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Ly HOCLAI_DH 02 1 TTTN Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

60 DE43018
Kỹ thuật thể hiện đồ án nội 
thất 4

Nguyễn Thị Ngọc Thái D18_TK4NT 01 15 DA C209 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

61 DE43019
Đồ án Nội thất công trình 
dịch vụ giải trí

Phan Thành Long D18_TK4NT 01 21 DA C207.1 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

62 DE43020
Đồ án Nội thất công trình văn 
hóa giáo dục

Phùng Bá Đông D18_TK4NT 01 21 DA C207.1 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

63 DE49001 Kỹ thuật mô hình nội thất Trần Xuân Hưng D20_TK4NT 01 24 Studio C405 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp
Thực hiện 
sản phẩm

Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

64 DE49002
Mô tuýp và màu sắc trong 
thiết kế nội thất

Lê Nguyễn Quỳnh Chi D20_TK4NT 01 28 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

65 DE49007
Kỹ thuật thể hiện đồ án nội 
thất 2

Trịnh Duy Đông D19_TK4NT 01 7 DA C209 PM Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

66 DE49008 Nhận diện thương hiệu Mai Chi Mai D19_TK4NT 01 7 Studio C403 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

67 DE49010 Cấu tạo nội thất Phan Thành Long D19_TK4NT 01 8 Studio C407 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hiện 
sản phẩm

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Trực tiếp
Nộp bài & 

Chấm sản phẩm
Mon, 16/08/21 Sun, 29/08/21 Fri, 03/09/21 09_DE

68 DE49011
Đồ án Ngoại thất sân vườn 
công viên

Nguyễn Thị Ngọc Thái D19_TK4NT 01 8 DA C207.1 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

69 DE49012
Đồ án Nội thất công trình nhà 
ở

Lê Nguyễn Quỳnh Chi D19_TK4NT 01 9 DA C207.1 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 09_DE

70 DE49151 Thực tập tốt nghiệp Phạm Thị Kiều Trang D17_TK4NT 01 7 TTTN Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 09_DE

71 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Phan Thị Thanh Hương
D18_TK2TT, D18_TK3DH, 
D18_TK4NT

01 74 LT+TH C314 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 10_DT
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